
 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020 

Trụ sở Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh: 15 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn. 

Số máy trực trong giờ: 0256. 3646919; 3646855. 

Số máy trực ngoài giờ: 0256. 3646919; 3646855; Số máy fax: 0256. 3647229; 3535239.                                                               Mã vùng 0256                                                                                 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Cơ quan Di động Fax 

I Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 

1 Hồ Quốc Dũng Chủ tịch UBND tỉnh  Trưởng ban 3822213 0913472815 3822057 

2 Trần Châu Phó chủ tịch UBND tỉnh PTB thường trực  0913440734 3822057 

3 Trần Thanh Hải Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự tỉnh Phó trưởng ban 069769178 0983115778 3846228 

4 Trần Văn Phúc Q. Giám đốc Sở NN và PTNT Phó trưởng ban 3501207 0913434444 3827777 

5 Hồ Đắc Chương Chi cục Thủy lợi Chánh VP 3547277 0914022369 3647229 

6 Lê Ngọc An Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ủy viên 3827478 0905022518 3822057 

7 Võ Đức Nguyện Giám đốc Công an tỉnh Ủy viên 0694349545 0913400234 3822081 

8 Lương Ngọc Chinh Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng  Ủy viên 3823668 0988651687 6250237 

9 Đỗ Xuân Hùng 
Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng 

BCH Quân sự tỉnh 
Ủy viên  0982115925 3846228 

10 Nguyễn Thành Hải Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên 2822442 0903521215 3824509 

11 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên 3829683 0982980909 3828859 

12 Ngô Văn Tổng Giám đốc Sở Công thương Ủy viên 3822455 0903511969 3825043 

13 Nguyễn Tự Công Hoàng Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ủy viên  0914033356 3891536 

14 Lê Quang Hùng Giám đốc sở Y tế Ủy viên 3793120 0903598047 3792276 

15 Lê Văn Tùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy viên 3821189  3824950 

16 Trần Viết Bảo Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên 3822615 0914010916 3822882 

17 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Ủy viên 3815067 0914065697 3824476 

18 Trần  Kim Kha Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Ủy viên 36292001 
0905242621 

0971127777 
3815517 

19 Đinh Văn Lung Q. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ủy viên 3813525 0983678805 3813650 

20 Phan Viết Hùng Phó Trưởng ban Ban quản lý các KKT Ủy viên 3846793 090500324 3846616 
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21 Phạm Vĩnh Thái Giám đốc Đài PTTH Bình Định Ủy viên 3822805 0913432816 3824718 

22 Đào Văn Hùng Phó giám đốc Sở NN và PTNT Ủy viên  0988159706 3827777 

23 Nguyễn Mỹ Quang Giám đốc Sở LĐ - TB và XH Ủy viên 3822171 0914100126 3827312 

24 Phạm Quốc Trung Phó Giám đốc Viễn thông Bình Định Ủy viên 3820257 0914005234 3811645 

25 Trần Sĩ Dũng Giám đốc Đài  KTTV BĐ Ủy viên 3822148 0905260760 3822148 

26 Nguyễn Thị Minh Hiếu GĐ Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn Ủy viên 3891334 
0914036675 

0935240679 
3891333 

27 Huỳnh Ngọc Việt Giám đốc Công ty Điện lực BĐ Ủy viên 3812888 0963456222 3823374 

28 Vũ Thế Quang Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn Ủy viên 3892221 0903255800 3893106 

29 Nguyễn Thị Phong Vũ Chủ tịch Ủy ban MT Tổ quốc VN tỉnh Ủy viên  0983557976 3813389 

30 Hà Văn Cát Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Ủy viên 3825504 0913421526 3825504 

31 Từ Thị Phụng Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Ủy viên 3822872 0968140266 3829108 

32 Lương Đình Tiên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ủy viên 2211449 0905709677 3822745 

33 Nguyễn Văn Tánh 
Giám đốc Công ty TNHH Khai thác  

Công trình thủy lợi Bình Định 
Ủy viên  0983417809 3836435 

34 Nguyễn Thị Nghiệp 
Giám đốc công ty vận tải biển Cửu 

Long 
Ủy viên  0903833099  

35 Phan Tuấn Linh 
Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Quy 

Nhơn 

Ủy viên 3892363 0968090963 3891783 

36 Nguyễn Thị Mỹ Cục trưởng Cục Thống kê Ủy viên  0935253939  

37 Nguyễn Văn Dũng Giám đốc Sở Du lịch Ủy viên  0903584734  

II Các đơn vị lên quan đến công tác Tìm kiếm cứu nạn 

1 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 6250237  3820067 

2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 3846228  3846228 

 


